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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm tính toán nhu cầu nước của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 

2023. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình hóa ứng dụng mô hình CROPWAT để tính toán nhu cầu nước cho 

các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là lúa, ngô, cam quýt, nhãn, chuối, vải. Diện tích gieo trồng của 

các loại cây trồng chính năm 2023 là 64.115,22ha. Lượng mưa năm 2023 đạt 1.212,8mm. Tổng nhu cầu nước của 

các cây trồng chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 khoảng 224,894 triệu m
3
. Nhóm cây hằng năm có nhu cầu nước là 

189,959 triệu m
3
, trong đó cây lúa có nhu cầu nước lớn nhất đạt 186,448 triệu m

3
, chiếm 82,9%. Tổng nhu cầu nước 

của các cây ăn quả khoảng 34,976 triệu m
3
, trong đó cây nhãn có nhu cầu nước cao nhất. Phân theo địa phương thì 

huyện Ân Thi có nhu cầu nước đạt cao nhất là 53,129 triệu m
3
/năm (23,6%), huyện Văn Giang thấp nhất là 1,515 

triệu m
3
/năm. Các địa phương còn lại thì nhu cầu nước trong khoảng từ 9,838-32,209 triệu m

3
/năm.  

Từ khóa: CROPWAT, nhu cầu sử dụng nước, cây trồng, tỉnh Hưng Yên. 

Using the Cropwat Model for Predicting Water use Demand  
of some Main Crops in Hung Yen Province 

ABSTRACT 

The aim of this study was to calculate the water demand of some main crops in Hung Yen province in 2023. The 

study used the modeling method applying CROPWAT 8.0 model to calculate the water demand for the main crops in 

Hung Yen province (rice, corn, citrus, longan, banana, and lychee). The planting area of the main crops in 2023 was 

64,115.22ha. The rainfall in 2023 was 1,212.8mm. The total water demand of the main crops in the province in 2023 

iwas about 224.894 million m
3
. The group of annual crops had a water demand of 189.959 million m

3
, of which rice 

had the largest water demand of 186.448 million m
3
, accounting for 82.9%. The total water demand of fruit trees was 

about 34.976 million m
3
, of which longan trees had the highest water demand. By locality, An Thi district had  

the highest water demand of 53.129 million m3/year (23.6%), while Van Giang district had the lowest of 1.515  

million m
3
/year. The remaining localities had water demand ranging from 9.838-32.209 million m

3
/year. 

Keywords: CROPWAT, water demand, crops, Hung Yen province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

HĂng Yên nằm ċ cąa ngõ phía Đ÷ng cÿa Hà 

Nüi, là müt trong 7 tînh, thành cÿa vùng kinh tế 

tröng điểm Bắc bü và tiếp giáp vĊi Tam giác kinh 

tế Hà Nüi - Hâi Phòng - Quâng Ninh. Diện tích 

tć nhiên cÿa tînh là 93.020ha, trong đó diện tích 

đçt nông nghiệp là 56.673ha, chiếm 60,93% túng 

diện tích tć nhiên (Cāc Thùng kê tînh HĂng Yên, 

2024). Ngành nông nghiệp tînh HĂng Yên đang 

chuyển mänh theo hĂĊng tăng sân xuçt hàng 

hóa, sân lĂčng, chçt lĂčng các loäi cây trøng chÿ 

lćc, có lči thế cÿa tînh và tăng výng. CĈ cçu sân 

xuçt trong nüi ngành trøng tröt chuyển dịch theo 

hĂĊng tích cćc, các cây trøng chÿ lćc trên địa bàn 

tînh gøm lþa, ng÷, rau đậu, hoa các loäi và các 

cåy ăn quâ nhĂ nhãn, chuùi, vâi, cam quďt đem 

läi giá trị kinh tế cao, đâm bâo thu nhập ún định 

cho ngĂĉi dân (Sċ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tînh HĂng Yên, 2022).  
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Thćc tế cho thçy, yếu tù có vai trò quan 

tröng, ânh hĂċng rçt lĊn đến sć phát triển cÿa 

ngành nông nghiệp nói chung và cây trøng nói 

riêng đó chính là nĂĊc tĂĊi. Theo FAO, tĂĊi 

nĂĊc là yếu tù quyết định hàng đæu, là nhu cæu 

thiết yếu, đóng vai trò điều tiết chçt dinh 

dĂČng, đü thoáng khí, vi sinh vật trong đçt, ânh 

hĂċng trćc tiếp đến năng suçt. Cây trøng đĂčc 

tĂĊi thì năng suçt sẽ tăng lên (Subba & cs., 

2015; Ngo Thi Dung & cs., 2016). Vì vậy, đâm 

bâo đÿ lĂčng nĂĊc tĂĊi, tĂĊi nĂĊc đþng thĉi 

điểm là vçn đề quan tröng. Tuy nhiên, trong 

nhĆng năm gæn đåy, do ânh hĂċng cÿa biến đúi 

khí hậu, tài nguyên nĂĊc đang ngày càng khan 

hiếm, nguøn nĂĊc tĂĊi cĀng nhĂ nhu cæu nĂĊc 

cÿa cây trøng phā thuüc rçt lĊn vào yếu tù khí 

hậu (Sufen  & cs., 2008). Theo quy hoäch phòng 

chùng thiên tai và thuĐ lči (giai đoän 2021-

2030, tæm nhìn đến 2050), nhu cæu nĂĊc cho 

výng Đøng bằng Bắc bü sẽ thiếu khoâng 2,1 tĐ 

m3 đến 8,5 tĐ m3. Tình träng thiếu nĂĊc täi các 

vùng chÿ yếu tập trung vào mýa kh÷, do điều 

kiện khí hậu khô hän có xu hĂĊng tăng, nhu cæu 

trong tĂĈng lai tăng, việc hä thçp mćc nĂĊc trên 

sông Høng ânh hĂċng đến khâ năng lçy nĂĊc 

vào các hệ thùng thÿy lči ngày càng nghiêm 

tröng (Hoàng Văn Thắng, 2024). Điều này ânh 

hĂċng rçt lĊn đến tînh HĂng Yên do các sông 

ngòi trong nüi đøng tînh nằm trong hệ thùng 

thÿy nông Bắc HĂng Hâi - hệ thùng tĂĊi tć chây 

lĊn nhçt vùng Đøng bằng Bắc Bü. Hệ thùng này 

lçy nĂĊc tă sông Høng (chÿ yếu tă cùng 

Xuân Quan) cçp nĂĊc tĂĊi canh tác nông 

nghiệp cÿa tînh. Do đó, tính toán nhu cæu są 

dāng nĂĊc cho cây trøng là rçt cæn thiết góp 

phæn xây dćng kế hoäch cçp nĂĊc Ąng phó vĊi 

tình träng thiếu nĂĊc đang ngày gia tăng. 

Hiện nay, cùng vĊi sć phát triển cÿa công 

nghệ thông tin, nhiều công cā, phæn mềm, mô 

hình tính toán nhu cæu są dāng nĂĊc tĂĊi cho 

cây trøng đã đĂčc xây dćng nhĂ: CROPWAT, 

SWAT, AquaCrop, DAISY. Trong đó, 

CROPWAT 8.0 là công cā hû trč đĂčc phát triển 

bċi Phòng phát triển nghiên cĄu NĂĊc và Đçt 

cÿa FAO (Tú chĄc LĂĈng thćc và Nông nghiệp 

Thế giĊi) và m÷ hình CROPWAT 8.0 đang đĂčc 

są dāng phú biến và rüng rãi nhçt (Bouraima & 

cs., 2015; Surendran & cs., 2015; Nguyễn Thị 

Ngöc Quyên & cs., 2023). 

Māc đích cÿa nghiên cĄu này là tính toán 

nhu cæu są dāng nĂĊc cho müt sù cây trøng 

chính trên địa bàn tînh HĂng Yên bằng mô hình 

CROPWAT 8.0.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phạm vi  

- Đùi tĂčng nghiên cĄu: müt sù cây trøng 

chính trên địa bàn tînh: lúa, ngô, cam quýt, 

nhãn, chuùi, vâi; Các cåy ăn quâ đang trong thĉi 

kì kinh doanh. 

- Phäm vi không gian: nghiên cĄu thćc hiện 

trên địa bàn tînh HĂng Yên. 

- Phäm vi thĉi gian: các sù liệu về cây trøng, 

khí tĂčng phāc vā tính toán lçy theo sù liệu 

thùng kê, quan trắc năm 2023.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin tài 

liệu và khảo sát thực địa 

- Các tài liệu, sù liệu về điều kiện tć nhiên, 

kinh tế, xã hüi tînh HĂng Yên, các tiêu chuèn, 

quy chuèn ngành,„ đĂčc thu thập, kế thăa tă 

các ban ngành, cĈ quan chĄc năng cÿa tînh, Bü 

Tài nguyên và M÷i trĂĉng, Bü NN&PTNT, Sċ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tînh HĂng 

Yên, Túng cāc Thùng kê, Cāc Thùng kê tînh 

HĂng Yên,„ 

 - Các tài liệu, sù liệu khí tĂčng đĂčc thu 

thập tă träm khí tĂčng HĂng Yên. 

- Khâo sát thćc địa để thu thập bú sung 

thông tin về lĂčng nĂĊc tiêu thā, nguøn nĂĊc są 

dāng, hiện träng cây trøng,... 

2.2.2. Xử lý số liệu 

Sù liệu khí tĂčng đĂčc túng hčp và xą lý 

bằng phæn mềm Excel. 

2.2.3. Phương pháp mô hình hóa 

(CROPWAT 8.0) 

CROPWAT 8.0 là công cā hû trč đĂčc phát 

triển bċi Phòng phát triển nghiên cĄu nĂĊc và 

https://www.researchgate.net/profile/Sufen-Wang-5?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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đçt cÿa FAO. CROPWAT 8.0 chäy trên Windows 

để tính toán nhu cæu nĂĊc cÿa cây trøng dća trên 

dĆ liệu đçt đai, khí hậu và cây trøng. Tçt câ các 

cách thĄc tính toán đĂčc są dāng trong 

CROPWAT 8.0 dća trên çn phèm sù 56 “Crop 

Evapotranspiration - Guidelines for computing 

crop water requirements” (FAO, 1998). 

DĆ liệu đæu vào cho mô hình CROPWAT 

8.0 bao gøm: 

- DĆ liệu thĉi tiết: nhiệt đü, lĂčng mĂa, đü 

èm, tùc đü gió, sù giĉ nắng đĂčc thu thập tă 

träm khí tĂčng HĂng Yên;  

- DĆ liệu về đçt: Đçt sân xuçt nông nghiệp 

cÿa tînh có thành phæn cĈ giĊi ċ mĄc trung 

bình, tă thịt pha cát đến thịt pha sét, dung 

tröng đçt ċ mĄc cao, nằm trong khoâng dao 

đüng tin cậy tă 1,41-1,51 g/cm3. Đü xùp dao 

đüng trong khoâng tin cậy tă 43-47% (VĀ Thị 

Høng Hänh, 2016);  

- DĆ liệu về cây trøng, thĉi vā mùa màng, 

thĉi gian sinh trĂċng đĂčc thu thập tă Sċ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tînh 

HĂng Yên (Sċ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tînh HĂng Yên, 2022). 

Nhu cæu nĂĊc cÿa cây trøng đĂčc tính toán 

dća trên phĂĈng trình cån bằng nĂĊc có däng 

nhĂ sau: 

IRReq = ETc – Peff (mm/ngày) (1)  

Trong đó: 

IRReq: LĂčng nĂĊc cæn tĂĊi cho cây trøng 

trong thĉi đoän tính toán (mm/ngày). 

ETc: LĂčng bùc hĈi mặt ruüng trong thĉi 

đoän tính toán (mm). 

Peff: LĂčng mĂa hiệu quâ cây trøng są 

dāng đĂčc trong thĉi đoän tính toán (mm). 

Đùi vĊi cåy lþa có thêm lĂčng nĂĊc ngçm ún 

định trong đçt trong thĉi đoän tính và lĂčng 

nĂĊc làm đçt. 

* LĂčng bùc hĈi mặt ruüng đĂčc trính theo 

công thĄc: 

ETc = Kc × ETo (mm/ngày) (2) 

Kc: Hệ sù cây trøng, phā thuüc vào giai đoän 

sinh trĂċng cÿa cây trøng; 

ETo: LĂčng bùc hĈi mặt ruüng tć do. 

- Hệ sù Kc khác nhau trong tăng thĉi kĎ 

sinh trĂċng cÿa cây trøng. Có ba giá trị Kc đĂčc 

yêu cæu để mô tâ và xây dćng đĂĉng cong hệ sù 

cây trøng: Giai đoän đæu (Kcinit), giai đoän 

giĆa vā (Kcmid) và giai đoän cuùi cÿa vā 

(Kclate). Giá trị hệ sù Kc đĂčc tra trong bâng 

túng hčp cÿa FAO (2009). 

- LĂčng bùc hĈi mặt ruüng tć do ETo: Theo 

FAO (2009) có các phĂĈng pháp tính toán ETo 

bao gøm: PhĂĈng pháp Blaney-Criddle: Xét 

đến müt yếu tù khí hậu là nhiệt đü; PhĂĈng 

pháp bĄc xä: Xét đến hai yếu tù khí hậu là nhiệt 

đü và sù giĉ nắng; PhĂĈng pháp Penman-

Monteith: Xét đến 4 yếu tù khí hậu chÿ yếu là 

nhiệt đü, đü èm, tùc đü gió và sù giĉ nắng; 

PhĂĈng pháp bùc hĈi chậu A: đo đäc bằng các 

loäi chậu bùc hĈi. Trong đó, phĂĈng pháp 

Penman-Monteith đã đĂčc câi tiến và phù hčp 

vĊi điều kiện khí hậu khác nhau giĆa ban ngày 

và ban đêm và có ânh hĂċng tích cćc đến kết 

quâ mô phông cÿa các mô hình, đĂčc są 

dāng trong nhiều nghiên cĄu trong và ngoài 

nĂĊc (Nguyễn Quang Phi, 2014; Nghi & cs., 

2008; Nguyễn Thị Ngöc Quyên & cs., 2023). Vì 

vậy, nghiên cĄu lća chön phĂĈng pháp 

Penman-Monteith để xác định ETo. 

Theo đó, ETo đĂčc xác định bằng công  

thĄc sau: 

 

 
n 2 a d

o

2

900
0,75 (R G) 1,84 v e e

273 tET
1 0,34v

    


   

  (3) 

Trong đó: 

ETo: lĂčng bùc thoát hĈi tham chiếu chung 

đùi vĊi cây trøng (mm/ngày); 

Rn: bĄc xä mặt trĉi trên bề mặt cây trøng 

(MJ/m2/ngày); 

G: mật đü dòng nhiệt trong đçt 

(MJ/m2/ngày); 

t: nhiệt đü trung bình ngày täi vị trí 2m tă 

mặt đçt (°C); 

2: tùc đü gió täi chiều cao 2m tă mặt  

đçt (m/s); 

ea: áp suçt hĈi nĂĊc bão hòa (kPa);  

ed: áp suçt hĈi nĂĊc thćc tế (kPa); 
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∆: đü dùc cÿa áp suçt hĈi nĂĊc trên đĂĉng 

cong quan hệ nhiệt đü (kPa/°C); 

: hằng sù èm (kPa/°C). 

* LĂčng mĂa hiệu quâ (Peff): Điều kiện khí 

hậu trên địa bàn nghiên cĄu có đặc điểm lĂčng 

mĂa biến đüng khá lĊn giĆa mùa khô và mùa 

mĂa nên trong nghiên cĄu này są dāng công 

thĄc cÿa Bü Nông nghiệp Hoa KĎ (United State 

Department of Agriculture) (USDA) theo khuyến 

nghị cÿa FAO (2009). Công thĄc có däng: 

Peff = (PmĂa × (125 – 0,2 × P mĂa))/125 khi 

PmĂa  250mm  (4) 

Peff = 125 + 0,1 × PmĂa khi PmĂa > 250mm 

 (5) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát triển trồng trọt tînh 

Hưng Yên năm 2023 

Các loäi cây trøng chính có diện tích gieo 

trøng lĊn và là cây trøng chÿ lćc trên địa bàn 

tînh HĂng Yên bao gøm các loäi cåy hàng năm 

nhĂ lþa xuån, lþa mýa, ng÷; các loäi cåy ăn quâ 

đặc sân, tiềm năng gøm nhãn, cam quýt, chuùi, 

vâi (Cāc thùng kê tînh HĂng Yên, 2024). 

Năm 2023, lþa là cåy trøng hàng năm có 

diện tích gieo trøng lĊn nhçt trên địa bàn tînh 

đät 50.300ha, lþa đĂčc trøng 02 vā trong năm là 

lúa xuân và lúa mýa. Cåy lþa đĂčc gieo trøng ċ 

khắp các huyện thị nhĂng tập trung chÿ yếu ċ 

huyện Ân Thi, túng diện tích lúa cÿa huyện đät 

13.540ha (chiếm 26,9%). Sân xuçt ng÷ trên địa 

bàn tînh chÿ yếu phāc vā cho chăn nu÷i trong 

các hü gia đình và chế biến thĄc ăn gia sþc täi 

các cĈ sċ công nghiệp chế biến. Ng÷ đĂčc gieo 

trøng 03 vā trong năm là vā xuân, vā hè thu và 

vā đ÷ng, trong đó vā xuân và vā đ÷ng là 02 vā 

chính, chiếm khoâng 80% diện tích câ năm (Sċ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tînh HĂng 

Yên, 2022). Diện tích gieo trøng ngô tập trung 

chÿ yếu ċ thành phù HĂng Yên, huyện Khoái 

Châu, huyện Kim Đüng.  

Cåy ăn quâ đặc sân và là cây chÿ lćc trên 

địa bàn nghiên cĄu là cây nhãn, diện tích trøng 

nhãn năm 2023 đät 4.907,36ha đĂčc trøng 

nhiều nhçt täi huyện Khoái Châu (chiếm 

35,6%), tiếp đến là thành phù HĂng Yên (chiếm 

20,9%). Cây chuùi có diện tích đĄng thĄ 2 trong 

sù các cåy ăn quâ chính cÿa tînh, đät 

2.611,24ha, tập trung chÿ yếu täi huyện Khoái 

Chåu (38,7%), đåy là cåy trøng tiềm năng trong 

định hĂĊng phát triển cåy ăn quâ cÿa tînh đến 

năm 2030 (Ủy ban nhân dân tînh HĂng Yên, 

2024). Cam, quďt là cåy ăn quâ thế mänh cÿa 

tînh vĊi nhiều giùng có hiệu quâ kinh tế cao hĈn 

so vĊi nhiều cåy khác nhĂ cam đĂĉng canh, cam 

V2. Diện tích cam, quďt đät 1.841,68ha đĂčc 

trøng phú biến ċ các huyện Kim Đüng, Khoái 

Châu, Phù Că, Văn Giang. Mặc dù có diện tích 

gieo trøng thçp hĈn so vĊi các cåy ăn quâ khác, 

cây vâi cĀng là cåy ăn quâ có hiệu quâ cao vĊi 

các giùng vâi lai và vâi trĄng, huyện Phù Că là 

“thÿ phÿ” trøng vâi cÿa tînh, chiếm 85,9% túng 

diện tích trøng vâi trên địa bàn tînh. 

3.2. Đặc điểm khí tượng tînh Hưng Yên 

năm 2023 

Sù liệu quan trắc täi träm khí tĂčng HĂng 

Yên trong năm 2023 đĂčc thể hiện trong bâng 2. 

Kết quâ cho thçy các yếu tù khí tĂčng nhĂ nhiệt 

đü nhô nhçt, lĊn nhçt, đü èm, tùc đü gió và sù 

giĉ nắng trong năm 2023 khá tĂĈng đøng, chênh 

lệch kh÷ng đáng kể so vĊi sù liệu khí tĂčng cÿa 

tînh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, diễn biến 

mĂa khá bçt thĂĉng, túng lĂčng mĂa năm 2023 

chî đät 1.212,8mm thçp hĈn nhiều so vĊi các 

năm trĂĊc đó và trung bình trong giai đoän 

2013-2023 (năm 2022 là 2.518,8mm; năm 2021 

là 2.143,5mm; trung bình giai đoän 2013-2023 

là 1.727,2mm). Tháng 7/2023 là tháng chính 

giĆa mýa mĂa nhĂng lĂčng mĂa cÿa tháng khá 

thçp chî đät 76,9mm (tháng 7/2022 là 316,8mm; 

tháng 7/2021 là 311,4mm; tháng 7 trong trung 

bình giai đoän 2013-2023 là 227,3mm). 

3.3. Tính toán nhu cầu nước của các cây 

trồng chính tại tînh Hưng Yên năm 2023 

NĂĊc có vai trò rçt quan tröng đùi vĊi sć sinh 

trĂċng và phát triển cÿa cây trøng. Mûi loäi cây 

trøng sẽ có nhu cæu nĂĊc khác nhau ċ mûi giai 

đoän sinh trĂċng, điều này phā thuüc vào hệ sù 

cây trøng Kc. Giá trị hệ sù Kc cÿa cây trøng đĂčc 

xác định theo FAO (1998) thể hiện trong bâng 3. 
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Bâng 1. Diện tích một số cây trồng chính của tînh Hưng Yên năm 2023 (ha) 

Địa phương Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cam, quýt Nhãn Chuối Vải 
Tổng diện tích  

theo địa phương 

Thành phố Hưng Yên   801,76   753,61   890,09   128,57   1,023,56   589,95   0,90   4.188,44  

Huyện Văn Lâm  1.835,51   1.739,75   26,36   22,19   36,15   43,46   7,71   3.711,13  

Huyện Văn Giang  24,00   9,90   51,10   255,28   184,75   79,69  -   604,72  

Huyện Yên Mỹ  1.198,72   1.038,52   54,77   131,62   223,39   133,05   0,84   2.780,91  

Thị xã Mỹ Hào  2.809,75   2.681,14   0,81   3,14   13,03   22,40   3,82   5.534,09  

Huyện Ân Thi   6.759,49   6.780,59   196,27   56,17   499,43   104,36   88,95   14.485,26  

Huyện Khoái Châu  1.469,94   1.571,78   757,19   347,81   1.745,87   1,010,34   1,80   6.904,73  

Huyện Kim Động  3.471,88   3.459,29   523,69   420,50   273,78   507,10   4,20   8.660,44  

Huyện Tiên Lữ  3.563,00   3.543,00   246,00   146,96   497,12   71,50   78,17   8.145,75  

Huyện Phù Cừ   3.400,80   3.388,20   383,20   329,44   410,28   49,39   1.138,44   9.099,75  

Tổng số   25.334,85   24.965,78   3.129,48   1.841,68   4.907,36   2.611,24   1.324,83   64.115,22  

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên (2024). 

Bâng 2. Số liệu khí tượng quan trắc năm 2023 

Tháng Tmin (C) Tmax (C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Số giờ nắng (h)  Mưa (mm) 

1 14,9 21,1 76 1,3 2,6 26,0 

2 18,2 22,7 83 1,2 1,6 35,6 

3 20,0 25,7 83 1,4 1,9 14,3 

4 23,1 28,0 87 1,0 1,2 83,3 

5 25,9 33,2 82 1,1 5,9 76,1 

6 27,5 34,6 82 1,6 5,6 228,0 

7 28,4 35,8 79 1,5 7,5 76,9 

8 27,0 33,3 86 1,4 4,1 231,4 

9 26,2 31,9 87 1,5 3,9 410,2 

10 24,4 30,8 77 1,3 4,6 7,9 

11 20,7 28,5 79 1,4 5,2 7,4 

12 16,6 23,0 75 1,2 2,8 15,7 

Trung bình/Tổng 22,7 29,1 81,3 1,3  1.212,8 

Nguồn: Trạm Khí tượng Hưng Yên (2023). 

Bâng 3. Hệ số Kc của một số cây trồng chính 

Hệ số Kc Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cam, quýt Nhãn Chuối Vải 

Kcinit 1,10 1,10 0,30 0,70 0,50 0,90 0,6 

Kcmid 1,20 1,20 1,20 0,65 1,10 1,10 1,10 

Kclate 1,05 1,05 0,35 0,70 1,00 0,90 0,90 

Nguồn: FAO (1998). 

VĊi các dĆ liệu về khí tĂčng, mĂa, đặc 

tính đçt, loäi cây trøng, cĈ cçu thĉi vā, hệ sù 

cây trøng sẽ xác định đĂčc nhu cæu nĂĊc cÿa 

cây. Kết quâ tính toán cÿa mô hình 

CROPWAT 8.0 đĂčc thể hiện qua hình 1, hình 

2 và bâng 4. 
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Hình 1. Số liệu khí tượng của trạm Hưng Yên năm 2023 và kết quâ tính toán ETo  

  

Hình 2. Lượng mưa có hiệu quâ (Peff) 
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Bâng 4. Định mức nhu cầu nước  

của một số cây trồng chính trên địa bàn tînh Hưng Yên năm 2023 (mm/tháng/ha) 

Tháng Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cam, quýt Nhãn Chuối Vải 

1 56,1 -    17,0 29,9 10,4 31,2 

2 180,2 -  3,5 3,2 16,7 -  17,5 

3 64,8 -  63,0 30,1 52,5 21,7 51,7 

4 10,5 -  3,0 -  2,0 -  -  

5 68,2 -  -  4,1 48,6 3,0 23,4 

6 -  151,4 -  -  -  -  -  

7 -  156,8 101,0 15,0 57,4 39,4 58,5 

8  - 4,0 2,7 -  -  -  -  

9 -  -  -  -  -  -  -  

10 -  49,2 49,8 49,0 82,9 89,2 84,0 

11 -  -  86,6 5,7 68,5 76,5 70,7 

12 -  -  19,5 15,6 44,4 48,9 46,6 

Tổng 379,8 361,4 329,1 139,7 402,9 289,1 383,6 

Bâng 5. Nhu cầu nước của một số cây trồng chính  

trên địa bàn tînh Hưng Yên năm 2023 (triệu m3) 

Tháng Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cam, quýt Nhãn Chuối Vải 

1  14,213   -   -   0,313   1,467   0,272   0,413  

2  45,653   -   0,044   0,059   0,820   -   0,232  

3  16,417   -   0,789   0,554   2,576   0,567   0,685  

4  2,660   -   0,038   -   0,098   -   -  

5  17,278   -   -   0,076   2,385   0,078   0,310  

6  -   37,798   -   -   -   -   -  

7  -   39,146   0,632   0,276   2,817   1,029   0,775  

8  -   0,999   0,017   -   -   -   -  

9  -   -   -   -   -   -   -  

10  -   12,283   0,623   0,902   4,068   2,329   1,113  

11  -   -   1,084   0,105   3,362   1,998   0,937  

12  -   -   0,244   0,287   2,179   1,277   0,617  

Cả năm 96,222 90,226 3,471 2,573 19,772 7,549 5,082 

Tổng 224,894 

 

Tă kết quâ tính toán định mĄc nhu cæu 

nĂĊc cho cây trøng (lĂčng nĂĊc cæn cung cçp cho 

cây trøng theo tháng trên đĈn vị diện tích 1ha) 

và diện tích cÿa các loäi cây trøng tính đĂčc 

nhu cæu nĂĊc täi bâng 5, 6.  

Túng nhu cæu nĂĊc cÿa các cây trøng chính 

trên địa bàn tînh năm 2023 khoâng 224,894 

triệu m3 (Bâng 5). Trong đó, cåy lþa có nhu cæu 

nĂĊc lĊn nhçt, chiếm 82,9% trong túng sù nhu 

cæu nĂĊc cÿa các cây trøng chính tên địa bàn 

tînh. Đó là do cây lúa có diện tích gieo trøng và 

định mĄc nhu cæu nĂĊc lĊn nhçt. Tiếp đến là 

cây nhãn, vĊi diện tích lĊn nhçt trong sù các  

cåy ăn quâ chÿ lćc cÿa tînh, nhu cæu nĂĊc 

trong câ năm là 19,772 triệu m3. Nhu cæu nĂĊc 

cÿa cây trøng phân bù kh÷ng đều theo các 

tháng trong năm, chÿ yếu tập trung vào các 

tháng mùa khô tă tháng 10 đến tháng 5 năm sau. 
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Bâng 6. Nhu cầu nước của một số cây trồng chính  

trên địa bàn tînh Hưng Yên năm 2023 phân theo địa phương (triệu m3) 

Địa phương Lúa xuân Lúa mùa Ngô Cam, quýt Nhãn Chuối Vải 
Tổng nhu cầu nước  

các loại cây trồng chính 

Thành phố Hưng Yên  3,045   2,724   0,987   0,180   4,124   1,706   0,003   12,768  

Huyện Văn Lâm  6,971   6,287   0,029   0,031   0,146   0,126   0,030   13,620  

Huyện Văn Giang  0,091   0,036   0,057   0,357   0,744   0,230   -   1,515  

Huyện Yên Mỹ  4,553   3,753   0,061   0,184   0,900   0,385   0,003   9,838  

Thị xã Mỹ Hào  10,671   9,690   0,001   0,004   0,052   0,065   0,015   20,498  

Huyện Ân Thi   25,673   24,505   0,218   0,078   2,012   0,302   0,341   53,129  

Huyện Khoái Châu  5,583   5,680   0,840   0,486   7,034   2,921   0,007   22,551  

Huyện Kim Động  13,186   12,502   0,581   0,587   1,103   1,466   0,016   29,441  

Huyện Tiên Lữ  13,532   12,804   0,273   0,205   2,003   0,207   0,300   29,324  

Huyện Phù Cừ   12,916   12,245   0,425   0,460   1,653   0,143   4,367   32,209  

Tổng số   96,222   90,226   3,471   2,573   19,772   7,549   5,082  224,894  

 

Thĉi điểm này, lĂčng mĂa rçt thçp, hæu nhĂ 

kh÷ng đáng kể, đặc biệt trong các tháng vā 

đ÷ng, vā xuån, đåy là hai vā chính trong sân 

xuçt nông nghiệp cÿa các tînh miền Bắc nói 

chung và trên địa bàn tînh HĂng Yên nói riêng. 

Nhu cæu nĂĊc cho cây trøng phån theo địa 

phĂĈng (Bâng 6) phā thuüc vào loäi cây trøng 

và diện tích gieo trøng. VĊi các loäi cây trøng 

chính đĂčc xét tĊi trong nghiên cĄu này (Bâng 

1) thì huyện Ân Thi có nhu cæu nĂĊc đät cao 

nhçt là 53,129 triệu m3/năm (23,6%), trong đó 

chÿ yếu là nhu cæu nĂĊc cho cây lúa và nhãn, 

các cây trøng khác không nhiều. Đó là do 

huyện Ân Thi có túng diện tích gieo trøng 

đĄng thĄ nhçt trong 10 huyện thị, chiếm 

22,6% toàn tînh và chÿ yếu là diện tích lúa. 

Tiếp đến là huyện Phù Că vĊi 32,209 triệu 

m3/năm (14,3%), phæn lĊn là nhu cæu nĂĊc cho 

cây lúa, vâi và nhãn. Huyện Kim Đüng và 

Tiên LĆ có nhu cæu nĂĊc cho các cây trøng 

chính ngang nhau (khoâng 13%), phân bù 

chính cho cây lúa, nhãn (Tiên LĆ), chuùi (Kim 

Đüng). Huyện Văn Giang có túng diện tích 

gieo trøng ít nhçt trong tînh chî khoâng 

604,72ha (0,94%) và chÿ yếu là các cåy ăn 

quâ, diện tích lúa kh÷ng đáng kể nên nhu cæu 

nĂĊc cho các loäi cây trøng chính trong huyện 

thçp nhçt là 1,515 triệu m3/năm 

4. KẾT LUẬN  

Các cây trøng chính trên địa bàn tînh gøm: 

lúa, ngô, cam quýt, nhãn, chuùi, vâi. Năm 2023, 

túng diện tích gieo trøng cÿa các loäi cây trøng 

chính trên là 64.115,22ha, trong đó diện tích 

gieo trøng lúa chiếm phæn lĊn, đät 50.300ha. 

Túng lĂčng mĂa năm 2023 chî đät 1.212,8mm 

thçp hĈn nhiều so vĊi các năm trĂĊc đó và trung 

bình trong giai đoän 2013-2023 (năm 2022 là 

2.518,8mm; năm 2021 là 2.143,5mm; trung bình 

giai đoän 2013-2023 là 1.727,2mm). Tháng 

7/2023 là tháng chính giĆa mýa mĂa nhĂng 

lĂčng mĂa cÿa tháng khá thçp chî đät 76,9 mm 

(tháng 7/2022 là 316,8mm; tháng 7/2021 là 

311,4mm; tháng 7 trong trung bình giai đoän 

2013-2023 là 227,3mm). 

Túng nhu cæu nĂĊc cÿa các cây trøng chính 

trên địa bàn tînh năm 2023 khoâng 224,894 

triệu m3. Nhóm cây hằng năm có nhu cæu nĂĊc 

là 189,959 triệu m3, trong đó cåy lþa có nhu cæu 

nĂĊc lĊn nhçt đät 186,448 triệu m3, chiếm 

82,9%. Túng nhu cæu nĂĊc cÿa các cåy ăn quâ 

vào khoâng 34,976 triệu m3, trong đó cåy nhãn 

có nhu cæu nĂĊc cao nhçt.  

Phån theo địa phĂĈng thì huyện Ân Thi có 

nhu cæu nĂĊc đät cao nhçt là 53,129 triệu 

m3/năm (23,6%), huyện Văn Giang thçp nhçt là 

1,515 triệu m3/năm. Các địa phĂĈng còn läi thì 
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nhu cæu nĂĊc trong khoâng tă 9,838-32,209 

triệu m3/năm.  

Các kết quâ nghiên cĄu trên đĂčc kĎ vöng 

góp phæn cung cçp cĈ sċ để tînh HĂng Yên có kế 

hoäch tĂĊi phù hčp vĊi cây trøng cĀng nhĂ phāc 

vā cho công tác quy hoäch sân xuçt nông nghiệp 

cÿa tînh, huyện; lập kế hoäch sân xuçt nông 

nghiệp, cĈ cçu cây trøng, bù trí mùa vā, tính toán 

phân bú nguøn nĂĊc phù hčp vĊi māc tiêu phát 

triển cÿa các địa phĂĈng, Ąng phó vĊi điều kiện 

nguøn nĂĊc đang ngày càng khan hiếm.  
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